        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm học  2017 -  2018
(Dùng cho Giảng viên không giữ chức vụ quản lý)

Họ và tên:

                                             
Chức danh, nghề nghiệp: 

Đơn vị công tác: 

Mã số ngạch:                                                    Hệ số lương:         
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết

*  Nêu rõ nội dung và kết quả thực hiện theo từng nhiệm vụ được giao trong năm, đánh giá mức độ hoàn thành so với nhiệm vụ được giao: 

- Tổng số giờ giảng trong năm: .....tiết chuẩn, trong đó: CĐ &ĐH:........tiết chuẩn,  SĐH:...............tiết chuẩn.

- Hướng dẫn: tiểu luận 
; khóa luận TNĐH: 
   ; luận văn CH/NCS:

- Hoạt động NCKH: 

+ Chủ trì: cấp NN:.....đề tài; cấp Bộ: ...đề tài, cấp Học viện:...... đề tài, 
hợp tác:.............đề tài.

+Tham gia: cấp NN:..............đề tài; cấp Bộ: ......đề tài; cấp Học viện:..........đề tài; hợp tác:..............đề tài.

Trong đó đã nghiệm thu: ......................................................................................

- Các bài báo khoa học được đăng trong năm: trong nước: ......; ngoài nước: ...........

- Tham gia vào các mô hình khoa học của đơn vị: ................................................... 
- Tham gia nhóm nghiên cứu mạnh của đơn vị: ……………………………………
- Các nhiệm vụ khác được giao:

   * Công trình khoa học đề tài, đề án hoặc sáng kiến đề xuất được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động Học viện


* Những nhiệm vụ công tác do tổ chức đảng, đoàn thể phân công (Nêu rõ nội dung và kết quả mà bản thân đã thực hiện trong năm, mức độ hoàn thành

   * Đã tham gia học tập nâng cao trình độ về lĩnh vực gì (Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Học viện/đơn vị tổ chức; lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ...)? Thời gian học? Kết quả học tập? Việc chấp hành các quy định của trường, đơn vị, cơ sở đào tạo?

- Tham gia tập huấn văn hóa công sở: ……………………………………………………

* Số điểm trừ mắc lỗi trong năm học: ……………………………………………………. 


2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp 


-  Quan hệ với đồng nghiệp, trong gia đình và cộng đồng nơi cư trú

-  Đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Đã tham gia phong trào giúp đỡ, tương trợ nào của Học viện, đơn vị, địa phương?


- Chấp hành sự phân công, chỉ đạo của tổ chức


- Chấp hành giờ giấc, nội quy, quy chế cơ quan


- Không vi phạm những điều viên chức không được làm
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

- Nhiệt tình, tận tụy với công việc: đảm bảo thời gian, khối lượng, chất lượng công việc được giao


- Thái độ khi thực hiện nhiệm vụ (lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn) 

- Nêu rõ ràng, cụ thể nội dung và mức độ phối hợp công tác với: các tổ chức, đơn vị liên quan; đồng nghiệp trong đơn vị, Học viện. Việc phối hợp trên đạt được những kết quả gì


-  Có báo cáo đầy đủ và trung thực với cấp trên hay không?


- Các báo cáo và cung cấp thông tin có kịp thời, chính xác không?


4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: 

 - Nêu rõ về bản thân và gia đình có gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ở nơi cư trú? 


 - Mức độ chấp hành nội quy, quy định của Học viện, đơn vị (tài chính, coi thi, chấm thi...)?


 -  Mức độ chấp hành ý kiến chỉ đạo, sự phân công của cấp trên


 - Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt thời sự, chính trị, hội họp của chính quyền, Đảng, đoàn thể (Học viện, đơn vị) Số lần, số ngày vắng có phép, không phép


 -  Số lần, số ngày nghỉ không xin phép trong năm:


 - Thực hiện nhiệm vụ khác do sự phân công của lãnh đạo đơn vị


II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................                                             
2. Phân loại đánh giá

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
      .
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
      .
- Hoàn thành nhiệm vụ
      .
- Không hoàn thành nhiệm vụ.
      .
	
	Ngày       tháng     năm 2018
Người tự nhận xét




III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ NHẬN XÉT, PHÂN LOẠI CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Ý kiến tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................


2. Nhận xét của Lãnh đạo trực tiếp quản lý

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………...................


3. Kết quả đánh giá, phân loại

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
      .
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
      .
- Hoàn thành nhiệm vụ
      .
- Không hoàn thành nhiệm vụ.
      .
Ngày      tháng       năm 2018
Trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

------------------------------------------
	Mẫu 4a-BNV-2007


PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

(Từ tháng ....../201… đến tháng ……/201...)

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):
Mã số: …………
2. Ngày/tháng/năm sinh:
Giới tính: ( Nam/( Nữ

3. Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:


4. Địa chỉ tạm trú (nếu có tạm trú): 


5. Số điện thoại liên hệ: ……………………………...   ĐT cơ quan: …………………………….

6. Chức danh, chức vụ hiện tại (về Chính quyền, Đảng, Đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm):


	7. Ngạch công chức, viên chức:

	Mã ngạch: 


	8. Bậc lương:

	Hệ số:

	Ngày hưởng:


	9. Phụ cấp chức vụ:

	Phụ cấp khác: 



10. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ....../....../...........   Ngày chính thức: ....../....../..........

 I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (Chỉ khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước):

	Từ tháng/năm

Đến tháng/năm
	Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (ĐT, BD) NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ (Chỉ khai bổ sung sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng):

	Cơ sở 

ĐT, BD
	Chuyên ngành

ĐT, BD
	Thời gian ĐT, BD (tháng/năm ( tháng/năm)
	Hình thức

ĐT, BD
	Văn bằng, chứng chỉ

	
	
	..…/………( .…/………
	
	

	
	
	..…/………( .…/………
	
	

	
	
	..…/………( .…/………
	
	

	
	
	..…/………( .…/………
	
	


Ghi chú: Hình thức: Chính quy, Tại chức, Chuyên tu, Bồi dưỡng…; 


   Văn bằng: TSKH, TS, ThS, Cử nhân, Kỹ sư… hoặc Chứng chỉ.

III. KHEN THƯỞNG (Chỉ khai những phát sinh mới):
IV. KỶ LUẬT (Chỉ khai những phát sinh mới):
V. ĐI NƯỚC NGOÀI (Từ 06 tháng trở lên, tính từ ngày ...../..…/201… đến ngày …../…../201…, đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc): 

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (Thời điểm hiện tại):
VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (Nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của Pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó)):
VIII. VỀ GIA ĐÌNH (Kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)):
IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2017
Người khai bổ sung

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


